
K/g: 

Giờ bay Người Hàng Giờ bay Người Hàng

1 P5+TD3+P9 7:25 12+0+7 0+0+0 3+6+8 0+0+0

2 RC5+RP3+PVD1 7:25 13+9+0 0+0+0 7+9+6 0+0+0

3 RP3+PVD1+TD1 7:25 10+0+12 0+0+0 6+3+12 0+0+0

chuyen 3 Rp3-

PVD1, 1 Rp3-

TD1

4 P1+P2 7:25 8+13 0+0 5+17 0+0

5 P10+RP1 9:25 10+10 0+0 12+10 0+0

6 RP1+RC6+RCDM 9:25 5+5+12 0+0+0 3+5+14 0+0+0

7 RP3 9:25 22 0 22 0

8 RP1+RC4 9:25 15+5 0+0 13+6 0+0

9 VSP02+RC5 11:25 20+2 0+0 16+4 0+0

10 RP2+RC3+VSP02 11:25 2+0+17 0+0+0 2+1+18 0+0+0
chuyen 3 Rp2-

Rc3

11 P4+P5 11:25 13+1 0+0 10+12 0+0

TTĐĐSX

Ghi Chú : Xem lịch bay sau 17h và mở rộng dòng này để xem tất cả các thông báo.

1/ Đi về trong ngày P5-12 ng, Rc5-3ng

LD VIETSOVPETRO  Đ/c Giám đốc Công ty bay dịch vụ miền nam

TRƯỞNG BAN ĐĐTT

KẾ HOẠCH BAY NGÀY 27/02/2023

STT NOMBAY Đường bay
Đi Về

Ghi chú



ETD:7:25

No PAX.NAME OBJ TAG PC5 BAG CAG P.W COMPANY NATION REMARK

1 БОВТ А P5 0 0 0 0 D-HANH RUS

2 БЕЛЕНКО А P5 0 0 0 0 D-HANH RUS

3 ЛАРИН М. P5 0 0 0 0 D-HANH RUS

4 NGUYỄN ANH TUẤN P5 0 0 0 0 D-HANH SRV

5 LƯU QUỐC NHẬT P5 0 0 0 0 D-HANH SRV

6 ПОПОВ А. P5 0 0 0 0 KH-THAC RUS

7 NGUYỄN CÔNG HIẾU P5 0 0 0 0 KH-THAC SRV

8 ЯЦЕНКО С.В. P5 0 0 0 0 ANTOAN RUS

9 БАГНЮКОВ А. P5 0 0 0 0 XAYLAP RUS

10 БОРОДИН Е. P5 0 0 0 0 XAYLAP RUS

11 ХОВРИН В P5 0 0 0 0 NIPI RUS

12 КОСТИКИН В P5 0 0 0 0 NIPI RUS

13 LÊ VĂN LINH P9 0 0 0 0 KH-THAC SRV

14 NGUYỄN XUÂN DUY P9 0 0 0 0 KH-THAC SRV

15 NGÔ ĐỨC MINH P9 0 0 0 0 KH-THAC SRV

16 VÕ ĐỨC NGHĨA P9 0 0 0 0 PSV SRV

17 NGUYỄN VĂN CHIỀU P9 0 0 0 0 PSV SRV

18 BÙI VĂN THUẬN P9 0 0 0 0 PSV SRV

19 LÊ CAO HẢI P9 0 0 0 0 PSV SRV

PAX. PCS BAG.
PAX

W

CARG

O

PAX

W
CARGO

1 P5 12 0 0 0 0 3

2 TD3 0 0 0 0 0 6

3 P9 7 0 0 0 0 8

19 0 0 0 0 17

0 0 0

0 KGS

CREW: ETA:

ARRIVAL

REMARK

JV VIETSOVPETRO

SFC VUNG TAU

FLIGHT MANIFEST

DATE:   27/02/2023 TO:  P5+TD3+P9 AIRCRAFT:  P5+TD3+P9

FLIGHT:  MI17 - No.: 1 FROM:  VTU

AIRPORT AGENT VSP REPRESENTATIVE CAPTAIN

FLIGHT PLAN

No DESTINATION

DEPARTURE

TOTAL

WEIGHT KG

GRAND TOTAL :



ETD:7:25

No PAX.NAME OBJ TAG PC5 BAG CAG P.W COMPANY NATION REMARK

1 VŨ MINH PHƯƠNG RC5 0 0 0 0 KH-THAC SRV

2 NGUYỄN TRỌNG HIẾN RC5 0 0 0 0 KH-THAC SRV

3 NGUYỄN QUANG THẮNG RC5 0 0 0 0 KH-THAC SRV

4 HUỲNH XUÂN TRƯỜNG RC5 0 0 0 0 D-HANH SRV

5 KURPANOV V.A RC5 0 0 0 0 KH-THAC RUS

6 TRỊNH VĂN TIẾN RC5 0 0 0 0 KH-THAC SRV

7 PHAN NGỌC TUẤN RC5 0 0 0 0 KH-THAC SRV

8 NGUYỄN KIÊM BẮC RC5 0 0 0 0 KH-THAC SRV

9 LÊ VĂN TRUNG RC5 0 0 0 0 KH-THAC SRV

10 ĐẶNG KHÔI NGUYÊN RC5 0 0 0 0 KH-THAC SRV

11 PHÙNG ĐẠI DƯƠNG RC5 0 0 0 0 KH-THAC SRV

12 NGUYỄN ANH TUẤN RC5 0 0 0 0 KH-THAC SRV

13 DƯƠNG VĂN QUÂN RC5 0 0 0 0 XAYLAP SRV

14 NGUYỄN THÀNH TRUNG RP3 0 0 0 0 KH-THAC SRV

15 ВОЕВОДЧЕНКОВ Н.В. RP3 0 0 0 0 KH-THAC RUS

16 BÙI ANH SƠN RP3 0 0 0 0 KH-THAC SRV

17 PHẠM QUANG TRUNG RP3 0 0 0 0 KH-THAC SRV

18 VÕ TẤN CHÂU RP3 0 0 0 0 KH-THAC SRV

19 NGUYỄN VĂN CÔNG RP3 0 0 0 0 KH-THAC SRV

20 NGUYỄN BÁ TRIẾT RP3 0 0 0 0 KHI SRV

21 HOÀNG ĐÌNH CHIẾN RP3 0 0 0 0 PSV SRV

22 LÊ QUANG HÀ RP3 0 0 0 0 PSV SRV

PAX. PCS BAG.
PAX

W

CARG

O

PAX

W
CARGO

1 RC5 13 0 0 0 0 7

2 RP3 9 0 0 0 0 9

3 PVD1 0 0 0 0 0 6

22 0 0 0 0 22

0 0 0

0 KGS

CREW: ETA:

ARRIVAL

REMARK

JV VIETSOVPETRO

SFC VUNG TAU

FLIGHT MANIFEST

DATE:   27/02/2023 TO:  RC5+RP3+PVD1 AIRCRAFT:  RC5+RP3+PVD1

FLIGHT:  MI17 - No.: 2 FROM:  VTU

AIRPORT AGENT VSP REPRESENTATIVE CAPTAIN

FLIGHT PLAN

No DESTINATION

DEPARTURE

TOTAL

WEIGHT KG

GRAND TOTAL :



ETD:7:25

No PAX.NAME OBJ TAG PC5 BAG CAG P.W COMPANY NATION REMARK

1 PHẠM VĂN ANH RP3 0 0 0 0 KH-THAC SRV

2 TRƯƠNG VĂN THƯƠNG RP3 0 0 0 0 KH-THAC SRV

3 LƯƠNG QUANG THƯỜNG RP3 0 0 0 0 KH-THAC SRV

4 NGUYỄN VĂN TIẾN RP3 0 0 0 0 KH-THAC SRV

5 MAI NGỌC THIẾT RP3 0 0 0 0 KH-THAC SRV

6 NGUYỄN TRỌNG HAI RP3 0 0 0 0 KH-THAC SRV

7 NGUYỄN PHƯỚC LỘC RP3 0 0 0 0 KH-THAC SRV

8 HOÀNG XUÂN HÙNG RP3 0 0 0 0 KH-THAC SRV

9 VŨ THẮNG RP3 0 0 0 0 KH-THAC SRV

10 HOÀNG VĂN HIỂN RP3 0 0 0 0 KH-THAC SRV

11 UVAYSOV ABDULAKHI TD1 0 0 0 0 KHOAN RUS

12 NGUYỄN NHƯ BẰNG TD1 0 0 0 0 KHOAN SRV

13 NGUYỄN THANH HIẾU TD1 0 0 0 0 KHOAN SRV

14 NGUYỄN DANH QUÝ TD1 0 0 0 0 KHOAN SRV

15 NGUYỄN MINH SƠN TD1 0 0 0 0 KHOAN SRV

16 HOÀNG VĂN DUY TD1 0 0 0 0 KHOAN SRV

17 LÊ VĂN HOÀN TD1 0 0 0 0 KHOAN SRV

18 PHẠM MINH THẮNG TD1 0 0 0 0 KHOAN SRV

19 NGUYỄN TRƯỜNG DƯƠNG TD1 0 0 0 0 KHOAN SRV

20 NGUYỄN TRUNG ĐỨC TD1 0 0 0 0 KHOAN SRV

21 ĐẶNG TUẤN ANH TD1 0 0 0 0 CODIEN SRV

22 NGUYỄN ĐỨC MINH TD1 0 0 0 0 CODIEN SRV

PAX. PCS BAG.
PAX

W

CARG

O

PAX

W
CARGO

1 RP3 10 0 0 0 0 6

2 PVD1 0 0 0 0 0 3

3 TD1 12 0 0 0 0 12

22 0 0 0 0 21

0 0 0

0 KGS

CREW: ETA:

ARRIVAL

REMARK

JV VIETSOVPETRO

SFC VUNG TAU

FLIGHT MANIFEST

DATE:   27/02/2023 TO:  RP3+PVD1+TD1 AIRCRAFT:  RP3+PVD1+TD1

FLIGHT:  MI17 - No.: 3 FROM:  VTU

AIRPORT AGENT VSP REPRESENTATIVE CAPTAIN

FLIGHT PLAN

No DESTINATION

DEPARTURE

chuyen 3 Rp3-PVD1, 1 Rp3-TD1

TOTAL

WEIGHT KG

GRAND TOTAL :



ETD:7:25

No PAX.NAME OBJ TAG PC5 BAG CAG P.W COMPANY NATION REMARK

1 CHU VĂN LƯƠNG P1 0 0 0 0 D-HANH SRV

2 NGUYỄN XUÂN THỌ P1 0 0 0 0 D-HANH SRV

3 ЯНЧЕНКО С.И. P1 0 0 0 0 ANTOAN RUS

4 PHẠM THANH NHÃ P1 0 0 0 0 PSV SRV

5 BÙI VĂN QUÂN P1 0 0 0 0 PSV SRV

6 NGUYỄN XUÂN THÔNG P1 0 0 0 0 PSV SRV

7 PHẠM PHÚ BÌNH P1 0 0 0 0 PSV SRV

8 TRẦN QUANG HUY P1 0 0 0 0 PSV SRV

9 NGUYỄN TIẾN DUÂN P2 0 0 0 0 KHI SRV

10 CAO NAM QUÝ P2 0 0 0 0 KHI SRV

11 NGUYỄN ĐĂNG THÀNH P2 0 0 0 0 XAYLAP SRV

12 NGUYỄN TIẾN LONG P2 0 0 0 0 T-TIN SRV

13 HỒNG PHƯỚC SANG P2 0 0 0 0 T-TIN SRV

14 NGUYỄN QUỐC KHÁNH P2 0 0 0 0 PSV SRV

15 PHẠM VĂN HIỆP P2 0 0 0 0 PSV SRV

16 NGUYỄN VĂN HIỂU P2 0 0 0 0 PSV SRV

17 PHẠM HỒNG VÂN P2 0 0 0 0 PSV SRV

18 BÙI LONG HƯNG P2 0 0 0 0 PSV SRV

19 TRƯƠNG TRỌNG HÂN P2 0 0 0 0 PSV SRV

20 HOÀNG THÁI LONG P2 0 0 0 0 PSV SRV

21 DƯƠNG XUÂN TOÀN P2 0 0 0 0 PSV SRV

PAX. PCS BAG.
PAX

W

CARG

O

PAX

W
CARGO

1 P1 8 0 0 0 0 5

2 P2 13 0 0 0 0 17

21 0 0 0 0 22

0 0 0

0 KGS

CREW: ETA:

ARRIVAL

REMARK

JV VIETSOVPETRO

SFC VUNG TAU

FLIGHT MANIFEST

DATE:   27/02/2023 TO:  P1+P2 AIRCRAFT:  P1+P2

FLIGHT:  MI17 - No.: 4 FROM:  VTU

AIRPORT AGENT VSP REPRESENTATIVE CAPTAIN

FLIGHT PLAN

No DESTINATION

DEPARTURE

TOTAL

WEIGHT KG

GRAND TOTAL :



ETD:9:25

No PAX.NAME OBJ TAG PC5 BAG CAG P.W COMPANY NATION REMARK

1 TRẦN HIỆP P10 0 0 0 0 PSV SRV

2 ĐÀO VĂN DŨNG P10 0 0 0 0 PSV SRV

3 HOÀNG ANH TÚ P10 0 0 0 0 D-HANH SRV

4 NGUYỄN CẢNH TÂN P10 0 0 0 0 KH-THAC SRV

5 BÙI ĐÌNH PHI P10 0 0 0 0 NIPI SRV

6 KIREEV MARAT P10 0 0 0 0 NIPI SRV

7 PHẠM VĂN TÀI P10 0 0 0 0 PSV SRV

8 TRẦN VIẾT LÝ P10 0 0 0 0 PSV SRV

9 PHẠM BÁ KHÁNH P10 0 0 0 0 PSV SRV

10 ĐỖ VĂN QUYẾT P10 0 0 0 0 SINHHUNG SRV

11 ЦОПАНОВ A.B. RP1 0 0 0 0 KH-THAC RUS

12 ĐÀO QUỐC UY RP1 0 0 0 0 YTE SRV

13 KOROQLUEV RAMIL RP1 0 0 0 0 KH-THAC RUS

14 TRẦN QUANG TÙNG RP1 0 0 0 0 KH-THAC SRV

15 NGUYỄN VIẾT THÀNH RP1 0 0 0 0 KH-THAC SRV

16 NGUYỄN TRƯỜNG GIANG RP1 0 0 0 0 KH-THAC SRV

17 LÊ MẠNH HÙNG RP1 0 0 0 0 KH-THAC SRV

18 TÀO QUANG NGÂN RP1 0 0 0 0 KH-THAC SRV

19 TRẦN MINH HIẾU RP1 0 0 0 0 KH-THAC SRV

20 NGUYỄN VĂN TÂM RP1 0 0 0 0 KH-THAC SRV

PAX. PCS BAG.
PAX

W

CARG

O

PAX

W
CARGO

1 P10 10 0 0 0 0 12

2 RP1 10 0 0 0 0 10

20 0 0 0 0 22

0 0 0

0 KGS

FROM:  VTU CREW: ETA:

DEPARTURE ARRIVAL

REMARK

JV VIETSOVPETRO

SFC VUNG TAU

FLIGHT MANIFEST

DATE:   27/02/2023 TO:  P10+RP1 AIRCRAFT:  P10+RP1

FLIGHT:  MI17 - No.: 5

GRAND TOTAL :

AIRPORT AGENT VSP REPRESENTATIVE CAPTAIN

FLIGHT PLAN

No DESTINATION

TOTAL

WEIGHT KG



ETD:9:25

No PAX.NAME OBJ TAG PC5 BAG CAG P.W COMPANY NATION REMARK

1 VŨ ĐÌNH HOÃN RP1 0 0 0 0 KH-THAC SRV

2 NGUYỄN BẮC HÀ RP1 0 0 0 0 KH-THAC SRV

3 HOÀNG THẾ ANH RP1 0 0 0 0 KH-THAC SRV

4 NGUYỄN BÁ QUÝ RP1 0 0 0 0 KH-THAC SRV

5 PHẠM VĂN THỦY RP1 0 0 0 0 KH-THAC SRV

6 NGUYỄN THẾ ANH RC6 0 0 0 0 KH-THAC SRV

7 LÊ ĐỨC THIỆN RC6 0 0 0 0 KH-THAC SRV

8 NGUYỄN NGỌC LINH RC6 0 0 0 0 KH-THAC SRV

9 HOÀNG VĂN TRƯỞNG RC6 0 0 0 0 KH-THAC SRV

10 NGUYỄN VIẾT HÀ RC6 0 0 0 0 PSV SRV

11 NGUYỄN DUY HƯNG RCDM 0 0 0 0 KH-THAC SRV

12 HOÀNG TỊ RCDM 0 0 0 0 KH-THAC SRV

13 ĐINH VĂN CÔNG RCDM 0 0 0 0 KH-THAC SRV

14 TRẦN TRỌNG HIẾU RCDM 0 0 0 0 KH-THAC SRV

15 NGUYỄN KHẮC NGỌC RCDM 0 0 0 0 XAYLAP SRV

16 LÊ CÔNG THỚI RCDM 0 0 0 0 XAYLAP SRV

17 LÊ ANH TUẤN RCDM 0 0 0 0 XAYLAP SRV

18 PHAN VĂN BẮC RCDM 0 0 0 0 XAYLAP SRV

19 PHAN HUY THƯƠNG RCDM 0 0 0 0 XAYLAP SRV

20 NGUYỄN CÔNG TUYÊN RCDM 0 0 0 0 XAYLAP SRV

21 TRẦN KIM THÔNG RCDM 0 0 0 0 XAYLAP SRV

22 PHẠM VĂN HUẤN RCDM 0 0 0 0 PSV SRV

PAX. PCS BAG.
PAX

W

CARG

O

PAX

W
CARGO

1 RP1 5 0 0 0 0 3

2 RC6 5 0 0 0 0 5

3 RCDM 12 0 0 0 0 14

22 0 0 0 0 22

0 0 0

0 KGS

FLIGHT:  MI17 - No.: 6 FROM:  VTU CREW: ETA:

DESTINATION

DEPARTURE ARRIVAL

REMARK

JV VIETSOVPETRO

SFC VUNG TAU

FLIGHT MANIFEST

DATE:   27/02/2023 TO:  RP1+RC6+RCDM AIRCRAFT:  RP1+RC6+RCDM

GRAND TOTAL :

AIRPORT AGENT VSP REPRESENTATIVE CAPTAIN

FLIGHT PLAN

No

TOTAL

WEIGHT KG



ETD:9:25

No PAX.NAME OBJ TAG PC5 BAG CAG P.W COMPANY NATION REMARK

1 NGUYỄN TỨ HẢI RP3 0 0 0 0 KH-THAC SRV

2 NGUYỄN DOÃN THANH RP3 0 0 0 0 KH-THAC SRV

3 LÊ ĐỨC HUY RP3 0 0 0 0 KH-THAC SRV

4 VŨ THÀNH LONG RP3 0 0 0 0 KH-THAC SRV

5 LÊ ĐỨC OANH RP3 0 0 0 0 KH-THAC SRV

6 PHAN THÀNH CÔNG RP3 0 0 0 0 KH-THAC SRV

7 PHẠM THẾ PHONG RP3 0 0 0 0 KH-THAC SRV

8 ĐỖ DUY TIẾN RP3 0 0 0 0 KH-THAC SRV

9 NGÔ VĂN TUÂN RP3 0 0 0 0 XAYLAP SRV

10 DƯƠNG SỸ CHIẾN RP3 0 0 0 0 XAYLAP SRV

11 NGUYỄN VĂN THƯỢNG RP3 0 0 0 0 XAYLAP SRV

12 ĐÀO QUỐC OAI RP3 0 0 0 0 XAYLAP SRV

13 HÀ XUÂN ĐẠT RP3 0 0 0 0 XAYLAP SRV

14 NGUYỄN QUỐC CƯỜNG RP3 0 0 0 0 XAYLAP SRV

15 NGUYỄN PHÚ NAM RP3 0 0 0 0 XAYLAP SRV

16 TRẦN XUÂN TÚC RP3 0 0 0 0 XAYLAP SRV

17 NGUYỄN VĂN SƠN RP3 0 0 0 0 XAYLAP SRV

18 LÊ CƯ RP3 0 0 0 0 XAYLAP SRV

19 NGUYỄN VĂN NGHÍA RP3 0 0 0 0 XAYLAP SRV

20 NGUYỄN CÔNG AN RP3 0 0 0 0 XAYLAP SRV

21 LÊ TƯ KHÁ RP3 0 0 0 0 XAYLAP SRV

22 NGUYỄN HỒNG QUÂN RP3 0 0 0 0 XAYLAP SRV

PAX. PCS BAG.
PAX

W

CARG

O

PAX

W
CARGO

1 RP3 22 0 0 0 0 22

22 0 0 0 0 22

0 0 0

0 KGS

FLIGHT:  MI17 - No.: 7 FROM:  VTU CREW: ETA:

JV VIETSOVPETRO

SFC VUNG TAU

FLIGHT MANIFEST

DATE:   27/02/2023 TO:  RP3 AIRCRAFT:  RP3

CAPTAIN

FLIGHT PLAN

No DESTINATION

DEPARTURE ARRIVAL

REMARK

TOTAL

WEIGHT KG

GRAND TOTAL :

AIRPORT AGENT VSP REPRESENTATIVE



ETD:9:25

No PAX.NAME OBJ TAG PC5 BAG CAG P.W COMPANY NATION REMARK

1 HOÀNG ĐÌNH BÁ RP1 0 0 0 0 KH-THAC SRV

2 ĐINH VĂN MẠNH RP1 0 0 0 0 KH-THAC SRV

3 PHAN CÔNG TOÀN RP1 0 0 0 0 KH-THAC SRV

4 LÊ ĐÌNH THẮNG RP1 0 0 0 0 KH-THAC SRV

5 HOÀNG VĂN SỬU RP1 0 0 0 0 KH-THAC SRV

6 NGUYỄN PHI KHẢI HOÀN RP1 0 0 0 0 KH-THAC SRV

7 LÊ BÁ TUẤN RP1 0 0 0 0 KH-THAC SRV

8 NGUYỄN BÁ LINH RP1 0 0 0 0 KH-THAC SRV

9 PHAN THÀNH CÔNG RP1 0 0 0 0 KH-THAC SRV

10 TRỊNH HỮU CẦN RP1 0 0 0 0 KH-THAC SRV

11 TRẦN TRUNG HIỆP RP1 0 0 0 0 KH-THAC SRV

12 LƯƠNG TUẤN ANH RP1 0 0 0 0 KH-THAC SRV

13 TRẦN NGỌC THẾ RP1 0 0 0 0 XAYLAP SRV

14 TRẦN ĐỨC VƯỢNG RP1 0 0 0 0 XAYLAP SRV

15 PHÙNG VĂN PHƯƠNG RP1 0 0 0 0 XAYLAP SRV

16 NGUYỄN TRỌNG MINH RC4 0 0 0 0 KH-THAC SRV

17 HOÀNG VĂN TÙNG RC4 0 0 0 0 KH-THAC SRV

18 LÊ HẢI ANH RC4 0 0 0 0 KH-THAC SRV

19 ĐẶNG MINH DŨNG RC4 0 0 0 0 KH-THAC SRV

20 MAI VĂN TƯỞNG RC4 0 0 0 0 PSV SRV

PAX. PCS BAG.
PAX

W

CARG

O

PAX

W
CARGO

1 RP1 15 0 0 0 0 13

2 RC4 5 0 0 0 0 6

20 0 0 0 0 19

0 0 0

0 KGS

CREW: ETA:

ARRIVAL

REMARK

JV VIETSOVPETRO

SFC VUNG TAU

FLIGHT MANIFEST

DATE:   27/02/2023 TO:  RP1+RC4 AIRCRAFT:  RP1+RC4

FLIGHT:  MI17 - No.: 8 FROM:  VTU

AIRPORT AGENT VSP REPRESENTATIVE CAPTAIN

FLIGHT PLAN

No DESTINATION

DEPARTURE

TOTAL

WEIGHT KG

GRAND TOTAL :



ETD:11:25

No PAX.NAME OBJ TAG PC5 BAG CAG P.W COMPANY NATION REMARK

1 EDUARD YANDYAN VSP02 0 0 0 0 KH-THAC RUS

2 NGUYỄN VĂN QUÂN VSP02 0 0 0 0 KH-THAC SRV

3 PHẠM NGỌC THẠCH VSP02 0 0 0 0 KH-THAC SRV

4 VLADISLAV GURIN VSP02 0 0 0 0 KH-THAC RUS

5 TRẦN MINH TUẤN THỊNH VSP02 0 0 0 0 KH-THAC SRV

6 NGÔ ĐỨC TRÍ VSP02 0 0 0 0 KH-THAC SRV

7 ĐINH TRƯƠNG PHI VSP02 0 0 0 0 KH-THAC SRV

8 NGUYỄN CÔNG LÂM VSP02 0 0 0 0 KH-THAC SRV

9 NGUYỄN VĂN TUẤN VSP02 0 0 0 0 KH-THAC SRV

10 NGUYỄN THÀNH LÊ VSP02 0 0 0 0 YTE SRV

11 NGUYỄN VŨ BÁ LINH VSP02 0 0 0 0 PSV SRV

12 NGUYỄN HỮU NHÂN VSP02 0 0 0 0 PSV SRV

13 LÊ ĐỨC CƯỜNG 67 VSP02 0 0 0 0 PSV SRV

14 VŨ ĐÌNH GIẢNG VSP02 0 0 0 0 PSV SRV

15 LÊ ANH MINH VSP02 0 0 0 0 PSV SRV

16 ĐẶNG VIỆT THÀNH VSP02 0 0 0 0 KH-THAC SRV

17 TRẦN QUỐC HOÀN VSP02 0 0 0 0 KH-THAC SRV

18 NGUYỄN GIA LONG VSP02 0 0 0 0 KH-THAC SRV

19 NGUYỄN LÊ MINH TUẤN VSP02 0 0 0 0 KH-THAC SRV

20 ĐẶNG NHẬT MINH VSP02 0 0 0 0 KH-THAC SRV

21 TRẦN NGỌC DƯƠNG RC5 0 0 0 0 XAYLAP SRV

22 BÙI ĐỨC KHÁNH RC5 0 0 0 0 PSV SRV

PAX. PCS BAG.
PAX

W

CARG

O

PAX

W
CARGO

1 VSP02 20 0 0 0 0 16

2 RC5 2 0 0 0 0 4

22 0 0 0 0 20

0 0 0

0 KGS

FROM:  VTU CREW: ETA:

DEPARTURE ARRIVAL

REMARK

JV VIETSOVPETRO

SFC VUNG TAU

FLIGHT MANIFEST

DATE:   27/02/2023 TO:  VSP02+RC5 AIRCRAFT:  VSP02+RC5

FLIGHT:  MI17 - No.: 9

GRAND TOTAL :

AIRPORT AGENT VSP REPRESENTATIVE CAPTAIN

FLIGHT PLAN

No DESTINATION

TOTAL

WEIGHT KG



ETD:11:25

No PAX.NAME OBJ TAG PC5 BAG CAG P.W COMPANY NATION REMARK

1 HỒ ĐỨC LONG RP2 0 0 0 0 KH-THAC SRV

2 NGUYỄN HÙNG DŨNG RP2 0 0 0 0 DVL SRV

3 TRẦN THẾ CƯỜNG VSP02 0 0 0 0 KH-THAC SRV

4 NGUYỄN MINH DÂN VSP02 0 0 0 0 KH-THAC SRV

5 NGUYỄN QUỐC CHIẾN VSP02 0 0 0 0 KH-THAC SRV

6 NGUYỄN XUÂN QUANG VSP02 0 0 0 0 KH-THAC SRV

7 PHẠM HỮU ĐẠT VSP02 0 0 0 0 KH-THAC SRV

8 HỒ BÌNH TRỌNG VSP02 0 0 0 0 KH-THAC SRV

9 NGÔ ĐỨC CHU VSP02 0 0 0 0 KH-THAC SRV

10 NGUYỄN TRỌNG TÂN VSP02 0 0 0 0 KH-THAC SRV

11 ĐỖ VĂN PHÚ VSP02 0 0 0 0 KH-THAC SRV

12 PHAN VIỆT QUANG VSP02 0 0 0 0 KH-THAC SRV

13 NGUYỄN TRỌNG CƯỜNG VSP02 0 0 0 0 KH-THAC SRV

14 TRẦN QUANG HƯNG VSP02 0 0 0 0 KH-THAC SRV

15 NGÔ HƯNG HẢI VSP02 0 0 0 0 ANTOAN SRV

16 NGUYỄN HỒNG ĐỨC VSP02 0 0 0 0 PSV SRV

17 LÊ MINH HUY VSP02 0 0 0 0 PSV SRV

18 NGUYỄN VIẾT TOÀN VSP02 0 0 0 0 PSV SRV

19 NGUYỄN DUY HIỆP VSP02 0 0 0 0 PSV SRV

PAX. PCS BAG.
PAX

W

CARG

O

PAX

W
CARGO

1 RP2 2 0 0 0 0 2

2 RC3 0 0 0 0 0 1

3 VSP02 17 0 0 0 0 18

19 0 0 0 0 21

0 0 0

0 KGS

FLIGHT:  MI17 - No.: 10 FROM:  VTU CREW: ETA:

JV VIETSOVPETRO

SFC VUNG TAU

FLIGHT MANIFEST

DATE:   27/02/2023 TO:  RP2+RC3+VSP02 AIRCRAFT:  RP2+RC3+VSP02

FLIGHT PLAN

No DESTINATION

DEPARTURE ARRIVAL

REMARK

TOTAL

WEIGHT KG

GRAND TOTAL :

AIRPORT AGENT VSP REPRESENTATIVE CAPTAIN

chuyen 3 Rp2-Rc3



ETD:11:25

No PAX.NAME OBJ TAG PC5 BAG CAG P.W COMPANY NATION REMARK

1 VŨ ANH TUẤN P4 0 0 0 0 CODIEN SRV

2 NGUYỄN VŨ HÙNG P4 0 0 0 0 CODIEN SRV

3 HOÀNG THÁI DƯƠNG P4 0 0 0 0 KHI SRV

4 NGUYỄN MINH ĐỨC P4 0 0 0 0 KHI SRV

5 NGUYỄN ĐĂNG NGUYỆN P4 0 0 0 0 PSV SRV

6 NGUYỄN VĂN NGHI P4 0 0 0 0 PSV SRV

7 TRẦN THANH LIÊM P4 0 0 0 0 PSV SRV

8 BUÌ VĂN MƯỜI P4 0 0 0 0 PSV SRV

9 NGUYỄN XUÂN ĐỔNG P4 0 0 0 0 PSV SRV

10 TRẦN TRUNG KIÊN P4 0 0 0 0 PSV SRV

11 NGUYỄN TRUNG THẮNG P4 0 0 0 0 PSV SRV

12 NGUYỄN TRỌNG PHÚC ANH P4 0 0 0 0 PSV SRV

13 PHẠM ĐÌNH VĂN P4 0 0 0 0 PSV SRV

14 TRẦN VĂN TRIỆU P5 0 0 0 0 NAM TIẾN SRV

PAX. PCS BAG.
PAX

W

CARG

O

PAX

W
CARGO

1 P4 13 0 0 0 0 10

2 P5 1 0 0 0 0 12

14 0 0 0 0 22

0 0 0

0 KGS

FROM:  VTU CREW: ETA:

DEPARTURE ARRIVAL

REMARK

JV VIETSOVPETRO

SFC VUNG TAU

FLIGHT MANIFEST

DATE:   27/02/2023 TO:  P4+P5 AIRCRAFT:  P4+P5

FLIGHT:  MI17 - No.: 11

GRAND TOTAL :

AIRPORT AGENT VSP REPRESENTATIVE CAPTAIN

FLIGHT PLAN

No DESTINATION

TOTAL

WEIGHT KG




